KHỐI 5 TUỔI : CHỦ ĐỀ 1 : TRƯỜNG MẦM NON
	Lĩnh vực
	Mục tiêu mới
	Mục tiêu tiếp tục
	Mục tiêu xuyên suốt
	Ghi chú

	PTTC
	10
	
	1, 2, 3
	

	PTNT
	22, 28, 29, 39. 40, 41, 43
	
	25, 26, 27
	

	PTNN
	 53, 55, 61
	
	45, 52, 60
	

	PTTCKN - XH
	62, 64, 67
	
	
	

	PTTM
	84, 86, 89, 91, 92
	
	87, 93
	



CHỦ ĐỀ 2 : BẢN THÂN

	Lĩnh vực
	Mục tiêu mới
	Mục tiêu tiếp tục
	Mục tiêu xuyên suốt
	Ghi chú

	PTTC
	4, 5, 7, 8
	
	1, 2, 3
	

	PTNT
	19, 31, 33, 36
	28, 29, 39, 41
	25, 26, 27
	

	PTNN
	48, 50
	53, 55, 61
	45, 52, 60
	

	PTTCKN - XH
	66, 81
	
	
	

	PTTM
	88
	84, 86, 89, 91, 92
	87, 93
	



CHỦ ĐỀ 3 : GIA ĐÌNH
	Lĩnh vực
	Mục tiêu mới
	Mục tiêu tiếp tục
	Mục tiêu xuyên suốt
	Ghi chú

	PTTC
	6, 11
	4
	1, 2, 3
	

	PTNT
	30, 32, 37, 38, 43
	19, 22, 28, 29, 33
	25, 26, 27
	

	PTNN
	47, 54
	53, 55, 61
	45, 52, 60
	

	PTTCKN - XH
	65, 77
	
	
	

	PTTM
	90, 95
	84, 86, 88, 89, 92
	87, 93
	


                                                                                     
CHỦ ĐỀ 4 : NGHỀ NGHIỆP
	Lĩnh vực
	Mục tiêu mới
	Mục tiêu tiếp tục
	Mục tiêu xuyên suốt
	Ghi chú

	PTTC
	12
	
	1, 2, 3
	

	PTNT
	24, 42
	22, 28, 29, 30
	25, 26, 27
	

	PTNN
	51, 59
	53, 55, 61
	45, 52, 60
	

	PTTCKN - XH
	75, 78
	
	
	

	PTTM
	83
	84, 86, 88, 89, 92, 95
	87, 93
	




CHỦ ĐỀ 5 : THẾ GIỚI THỰC VẬT
	Lĩnh vực
	Mục tiêu mới
	Mục tiêu tiếp tục
	Mục tiêu xuyên suốt
	Ghi chú

	PTTC
	17
	4
	1, 2, 3
	

	PTNT
	18, 20, 21
	19, 28, 29, 32, 43
	25, 26, 27
	

	PTNN
	46
	 53, 55, 61
	45, 52, 60
	

	PTTCKN - XH
	80
	67
	
	

	PTTM
	
	84, 86, 88, 89, 90, 91, 92
	87, 93
	



CHỦ ĐỀ 6 : THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT
	Lĩnh vực
	Mục tiêu mới
	Mục tiêu tiếp tục
	Mục tiêu xuyên suốt
	Ghi chú

	PTTC
	16
	4
	1, 2, 3
	

	PTNT
	
	19, 21, 28, 29, 30, 31
	25, 26, 27
	

	PTNN
	49
	46, 53, 55, 61
	45, 52, 60
	

	PTTCKN - XH
	79, 82
	80
	
	

	PTTM
	
	84, 86, 88, 89, 90, 92
	87, 93
	


CHỦ ĐỀ 7 : GIAO THÔNG
	Lĩnh vực
	Mục tiêu mới
	Mục tiêu tiếp tục
	Mục tiêu xuyên suốt
	Ghi chú

	PTTC
	9, 14
	4
	1, 2, 3
	

	PTNT
	34
	19, 28, 29, 30
	25, 26, 27
	

	PTNN
	57
	46, 53, 55, 61
	45, 52, 60
	

	PTTCKN - XH
	70, 74
	
	
	

	PTTM
	94
	84, 86, 89, 90, 92
	87, 93
	



CHỦ ĐỀ 8 : NƯỚC VÀ HIỆN TƯỢNG TỰ NHIÊN
	Lĩnh vực
	Mục tiêu mới
	Mục tiêu tiếp tục
	Mục tiêu xuyên suốt
	Ghi chú

	PTTC
	13
	
	1, 2, 3
	

	PTNT
	23
	18, 31, 32, 33
	25, 26, 27
	

	PTNN
	56
	53, 55, 61
	45, 52, 60
	

	PTTCKN - XH
	68, 69, 76
	
	
	

	PTTM
	85
	84, 86, 88, 90,  91, 92
	87, 93
	



CHỦ ĐỀ 9 : QUÊ HƯƠNG – ĐẤT NƯỚC – BÁC HỒ - TRƯỜNG TIỂU HỌC
	Lĩnh vực
	Mục tiêu mới
	Mục tiêu tiếp tục
	Mục tiêu xuyên suốt
	Ghi chú

	PTTC
	15
	4
	1, 2, 3
	

	PTNT
	35, 44
	22, 31
	25, 26, 27
	

	PTNN
	58
	53, 55, 61
	45, 52, 60
	

	PTTCKN - XH
	63, 71, 72, 73
	
	
	

	PTTM
	
	84, 86, 89, 90, 92, 95
	87, 93
	




                                                                               CHỦ ĐỀ 1: TRƯỜNG MẦM NON
           CHỦ ĐỀ: NHÁNH 1: Trường mầm non của bé (1 tuần)              NHÁNH 3: Lớp MG của chúng ta (1 tuần)                
                            NHÁNH 2: Tết trung thu (1 tuần)                                 NHÁNH 4: Các hoạt động của bé trong trường MN (1 tuần)         
 Thể dục buổi sáng: Tập bài “Trường chúng cháu là trường Mầm non”
	Thứ
	Lĩnh vực
	Tuần 1
(Từ 09/9 - 13/ 9/2024)
	Tuần 2
(Từ 16/9 - 20/9/2024)
	Tuần 3
(Từ 23/9 - 27/9/2024)
	Tuần 4
(Từ 30/9 - 04/10/2024)

	2
	PT.NT (KPKH)
	Trò chuyện về trường Mầm non (Tên gọi, địa chỉ, các khu vực trong trường)
	Trò chuyện về ngày tết trung thu.
	Trò chuyện về lớp MG của bé.
	Các hoạt động của bé trong trường MN

	3

	PT.NT
(LQVT)
	Ôn nhận biết số lượng chữ số trong phạm vi 1, 2, 3, 4.
	Đếm trong phạm vi 4. So sánh số lượng trong phạm vi 4.
	Tách gộp trong phạm vi 3, 4
	Đếm trong Phạm vi 5, NB số 5. Đếm so sánh số lượng trong phạm vi 5.

	
	PT.TM (TH)
	Chế tạo đèn lồng
(Giáo dục Steam)
	Nặn bánh trung thu
	  Vẽ chân dung cô giáo
	Vẽ gấu bông

	4


	PT.TC
(TD)
	Đi trên dây.
TC: Nhảy vào, nhảy ra.
	Đập và bắt bóng bằng hai tay.
Trò chơi: Cướp cờ
	Chạy theo đường dích  dắc
Trò chơi: Truyền tin.
	Đi nối gót
TC: Chuyền bóng

	
	PT.NN (CC)
	Làm quen các nét
	Làm quen CC : o, ô, ơ
	Tập tô CC: o,ô,ơ
	Trò chơi CC:  o,ô,ơ

	5
	PT.N (VH)
	Truyện: Bài học đầu năm
	Thơ: Trăng sáng
	Truyện : Món quà của cô giáo.
	Thơ: Tình bạn

	
6
	PT.TM (GDÂN)
	Hát VĐ: Ngày vui của bé
Nghe: Ngày đầu tiên đi học
TC : Tai ai tinh
	Hát VĐ: Chiếc đèn ông sao
Nghe: Ánh trăng hòa bình
TC: Ô cửa bí mật
	Hát vận động: Em đi mẫu giáo
 Nghe: Đi học.
Trò chơi: Nghe giai điệu đoán tên bạn hát
	
Biểu diễn cuối chủ đề





                                                                                       CHỦ ĐỀ 2: BẢN THÂN                 
        CHỦ ĐỀ NHÁNH 1: Cơ thể tôi (1 tuần)                                                                   NHÁNH 3: Tôi cần gì để lớn lên và khỏe mạnh 1 (tuần)                                       
                        NHÁNH 2: Những công việc hàng ngày của bé ở lớp (1tuần)    NHÁNH 4: Tôi là ai (1 tuần)                                       
                                                                      Thể dục buổi sáng: “Thật đáng yêu”
	Thứ
	Lĩnh vực
	Tuần 5
(Từ 07/10-11/10/2024 )
	Tuần 6
(Từ 14/10-18/10/2024)
	Tuần 7
(Từ  21/10-25/10/2024)
	Tuần 8
(Từ 28/10-01/11/2024)

	2
	PT.NT (KPKH)
	Khám phá các giác quan. 
(Giáo dục Steam)
	Làm quen công việc hàng ngày của bé ở lớp.
	Trò chuyện, phân biệt các nhóm thực phẩm đối với sức khỏe con người.
	Đàm thoại, trò chuyện về đặc điểm giống và khác nhau của bản thân và bạn bè.

	3

	PT.NT
(LQVT)
	Thêm 1. Tách gộp trong phạm vi 5
	Phân biệt hình tròn, hình tam giác, hình vuông , hình chữ nhật. Hình và mối liên hệ giữa các hình
	Tương ứng 1-1 và ghép thành cặp những đối tượng có mối liên quan
	Đếm đến 6, nhận biết nhóm có 6 đối tượng, nhận biết số 6

	
	PTTM (TH)
	Thiết kế áo sơ mi
	In hình bàn tay và trang trí theo ý thích.
	Nặn đôi dép
	Tạo hình bé trai, bé gái

	4


	PT.TC
(TD)
	Tung bóng lên cao và bắt (bắt bóng bằng 2 tay).
Trò chơi: Về đúng nhà
	Bò bằng bàn tay và bàn chân (Bò giữa 2 đường kẻ)
TC: Chạy tiếp cờ
	Nhảy qua các vật cản. Bò bằng bàn tay và bàn chân.
	Đi theo đường hẹp và chuyển bóng về nhà.
TC: Kéo co

	
	PTNN (CC)
	LQCC: a, ă, â
	Ôn LQCC: a, ă, â
	Tập tô  CC: a, ă, â
	Trò chơi CC : a, ă, â

	5
	PTNN
	Truyện: Đôi tai xấu xí
	Thơ: Em vẽ
	Thơ: Tâm sự của cái mũi
	Truyện: Dê con nhanh trí

	
6
	
PTTM (GDÂN)
	Hát vận động: Đường và chân.
Nghe: Năm ngón tay xinh.
Trò chơi: Tai ai tinh
	Hát vận động: Nắm tay thân thiết.
Nghe: Lý chiều chiều
Trò chơi: Nghe giai điệu đoán tên bạn hát
	Hát vận động: Mời bạn ăn
Nghe: Ru con
Trò chơi: Hát theo tranh vẽ
	

Biểu diễn cuối chủ đề


CHỦ ĐỀ 3: GIA ĐÌNH
CHỦ ĐỀ NHÁNH 1: Những đồ dùng trong gia đình bé (1 tuần)     NHÁNH 3: Ngày nhà giáo Việt Nam (1 tuần)     
                                   NHÁNH 2: Ngôi nhà của bé (1 tuần)                                   NHÁNH 4: Gia đình bé (1 tuần)
                                                                                      TDBS: “Cả nhà thương nhau”
	Thứ
	Lĩnh vực
	Tuần 9  
(Từ 04/11-08/11 /2024 )
	Tuần 10
(Từ  11/11-15/11/2024)
	Tuần 11
(Từ 18/11-22/11 2024)
	Tuần 12
(Từ 25/11 - 29/11/2024)

	2
	PT.NT (KPKH)
	Trò chuyện về các đồ dùng trong gia đình bé (các loại đồ dùng, công dụng, chất liệu)
	Quan sát trò chuyện về ngôi nhà gia đình bé

	Trò chuyện về ngày nhà giáo Việt Nam.

	Trò chuyện về gia đình bé kể tên và công việc của những thành viên trong gia đình. 

	3

	PT.NT
(LQVT)
	So sánh số lượng trong phạm vi 6
	Bớt 1. Ôn các hình tròn, hình tam giác, hình vuông , hình chữ nhật.
	So sánh độ dài và sắp xếp theo trình tự.
	Tách gộp trong phạm vi 6

	
	PT.TM (TH)
	Thiết kế cái ô 
	Cắt dán ngôi nhà
	Thiết kế thiệp tặng cô nhân ngày 20-11
(Giao dục Steam)
	Thiết kế lọ hoa

	4

	PT.TC
(TD)
	Bật liên tục vào vòng.
Trò chơi: Ném bóng vào rổ
	Ném xa bằng một tay
TC: Đi siêu thị
	Đi ngang bước dồn trên ghế TD
Trò chơi: Chuyền bóng
	Bò theo đường dích      dắc về nhà.
Trò chơi: Về đúng nhà

	
	PTNN
(Chữ cái)
	LQCC: e, ê

	Ôn LQCC: e, ê
	Tập tô CC: e, ê

	Trò chơi CC: e, ê


	5
	PT.N (VH)
	Thơ: Làm anh
	Truyện: Hai anh em gà con
	Thơ: Bó hoa tặng cô
	Truyện: Ba cô gái

	
6
	
PT.TM (GDÂN)
	Hát VĐ: Bé quét nhà
Nghe: Tổ ấm gia đình
Trò chơi: Tai ai tinh
	Hát VĐ: Nhà của tôi
Nghe: Bàn tay mẹ
Trò chơi: Âm thanh ở đâu
	Hát VĐ: Bông hồng tặng cô.
Nghe: Yêu sao nghề giáo viên.
Trò chơi: Nghe giai điệu đoán tên bạn hát
	

Biểu diễn cuối chủ đề


CHỦ ĐỀ 4: NGHỀ NGHIỆP
 CHỦ ĐỀ NHÁNH 1: Nghề giúp đỡ cộng đồng (1 tuần)               NHÁNH 3: Nghề truyền thống phổ biến ở địa phương (1 tuần)                   
                  NHÁNH 2: Nghề sản xuất (1 tuần)                                NHÁNH 4: Nghề xây dựng ( Thợ mộc, thợ xây) (1 tuần)                   
                                                 Thể dục buổi sáng: Tập bài “Cháu yêu cô chú công nhân”                                                                                                                
	Thứ
	Lĩnh vực
	Tuần 13
(Từ 02/12 -06/12/2024 )
	Tuần 14
(Từ 09/12 – 13/12/2024)
	Tuần 15
(Từ 16/12-20/12/2024)
	Tuần 16
(Từ 23/12-27/12/2024)

	2
	PT.NT (KPKH)
	Trò truyện làm quen với nghề giáo viên, công an, bộ đội.
	Trò truyện về công việc của bác nông dân, chú công nhân
	Trò truyện về nghề dịch vụ
	Làm quen với một số nghề phổ biến trong xã hội

	3

	PT.NT
(LQVT)
	Đếm đến 7, nhận biết nhóm có 7 đối tượng. NB số 7. 
Tạo nhóm và đếm đến 7.
	 Thêm 2.
Đếm so sánh số lượng trong phạm vi 7.
	Tách gộp trong phạm vi 7
	Phân loại

	
	PT.TM (TH)
	Vẽ bác sỹ
	Tạo hình bác nông dân
	Trang trí cái đĩa
	Làm nhà cao tầng có thể đứng được
(Giáo dục Steam)

	4

	
PT.TC
(TD)
	Chuyền bóng sang phải, sang trái.
Trò chơi: Vận chuyển rau quả
	Bật tách chân, chụm chân.
Trò chơi: Trồng nụ trồng hoa
	Ném trúng đích nằm ngang.
TC: Chuyền bóng
	Đi trên ghế đầu đội túi cát
TC: Làm theo người dẫn đầu.

	
	PTNN
(LQCC)
	LQCC: u, ư
	Tập tô CC: u, ư
	 Trò chơi CC: u, ư
	Ôn CC : e,ê, u, ư

	5
	PT.NN (VH)
	 Thơ: Ước mơ của Tý
	Truyện: Hai anh em
	Truyện: Cây rau của Thỏ Út
	Thơ: Bé làm bao nhiêu nghề

	
6
	PT.TM (GDÂN)
	VĐ bài: Cháu thương chú bộ đội.
Nghe : Màu áo chú bộ đội
TC: Ô cửa bí mật
	Hát VĐ: Lớn lên cháu lái máy cày.
Nghe: Hạt gạo làng ta
Trò chơi :Tai ai tinh
	Hát VĐ: Cháu yêu cô thợ dệt.
Nghe: Ngôi nhà mới
TC: Tiếng hát ở đâu
	

Biểu diễn cuối chủ đề.



CHỦ ĐỀ 5: THẾ GIỚI THỰC VẬT
               CHỦ ĐỀ NHÁNH 1: Cây xanh và môi trường sống (1 tuần)               NHÁNH 3: Một số loại hoa (1 tuần)                                     
                                NHÁNH 2: Một số loại rau củ quả (1 tuần)                           NHÁNH 4: Tết và mùa xuân (1 tuần)
Thể dục buổi sáng : Tập bài “Hoa trường em"
	Thứ
	Lĩnh vực
	Tuần 17
(Từ 30/12-03/01/2025)
	Tuần 18
(Từ 06/01-10/01/2025)
	Tuần 19
(Từ 13/01-17/01/2025)
	Tuần 20
(Từ 20/01-24/01/2025)

	2
	
PT.NT (KPKH)
	Cây xanh và môi trường sống
	Làm quen với một số loại rau củ quả, phân nhóm các loại rau củ quả quen thuộc.
	Làm quen với một số loại hoa, phân nhóm một số loại hoa.
	Trò chuyện về ngày tết nguyên đán.

	3

	PT.NT
(LQVT)
	Sắp xếp theo quy tắc
	Đếm đến 9. Nhận biết nhóm có 9 đối tượng. Nhận biết số 9.
	So sánh số lượng trong phạm vi 9
Thêm bớt trong phạm vi 9
	Tách gộp trong phạm vi 9

	
	PT.TM (TH)
	     Tạo hình từ lá cây
	Nặn cây ăn quả
	Vẽ vườn hoa
	Thiết kế bông hoa mùa xuân
(Giáo dục Steam)

	4

	PT.TC
(TD)
	Trèo lên xuống 7 gióng thang. 
Trò chơi: Trồng nụ trồng hoa
	Ném và bắt bóng bằng hai tay từ khoảng cách xa 4m.
Trò chơi: Kéo co
	Trèo lên xuống ghế
TC: Ai nhanh nhất
	Đi vừa đập – bắt  bóng.
TC: Mèo đuổi chuột

	
	PTNN
	LQCC: b, d, đ
	Tập tô CC : b, d, đ

	LQCC: n, m, l
	Tập tô CC: n, m, l

	5
	PT.N (VH)
	Thơ : Cây dừa
	Truyện: Qủa bầu tiên
	Thơ : Hoa cúc vàng
	Truyện: Sự tích bánh chưng bánh dầy.

	
6
	
PT.TM (GDÂN)
	Hát VĐ: Em yêu cây xanh
Nghe: Lý cây xanh
Trò chơi: Nghe giai điệu đoán tên bạn hát
HĐNT: Khám phá chiếc lá
(Hoạt động tiếp cận Steam)
	Hát VĐ: Em ra vườn rau
Nghe: Quả
Trò chơi: Hát theo tranh vẽ
	Hát VĐ: Hoa trường em
Nghe: Hoa thơm bướm lượn.
Trò chơi: Tai ai tinh
	 
Biểu diễn cuối chủ đề


                                                                         CHỦ ĐỀ 6: THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT
      CHỦ ĐỀ NHÁNH 1: Môt số con vật nuôi trong gia đình (1 tuần)      NHÁNH 3: Một số động vật sống dưới nước (1 tuần)
                      NHÁNH 2: Môt số con vật sống trong rừng (1 tuần)            NHÁNH 4: Côn trùng động vật sống khắp nơi (1 tuần)
                                                                  Thể dục buổi sáng: Tập bài “Một con vịt”
	Thứ
	Lĩnh vực
	Tuần 21
(Từ 03/02-07/02/2025)
	Tuần 22
(Từ 10/02-14/02/2025)
	Tuần 23
(Từ 17/02-21/02/2025)
	Tuần 24
(Từ 24/02-28/02/2025)

	2
	PT.NT (KPKH)
	Một số con vật nuôi trong gia đình
	Một số con vật sống trong rừng
	Một số động vật sống dưới nước
	Một số loài côn trùng quen thuộc

	3

	PT.NT
(LQVT)
	Đếm đến 8, nhận biết nhóm có 8 đối tượng. Nhận biết số 8
	Thêm, bớt trong phạm vi 8

	Tách, gộp  trong phạm vi 8
	Đo độ dài một đối tượng bằng các đơn vị đo khác nhau.

	
	PT.TM (TH)
	Cắt dán con mèo
	Vẽ con thỏ
	Tạo hình các con vật từ bìa cattong
(Giáo dục Steam)
	In đàn kiến bằng vân tay

	4


	PT.TC
(TD)
	Bò bằng bàn tay, cẳng chân chui qua cổng.
Trò chơi: Tín hiệu
	Bật xa 50cm
 Trò chơi: Cáo ơi ngủ à
	Đi bước chéo sang ngang.
 Trò chơi: Kéo co
	 Ném xa bằng 2 tay
Trò chơi: Kéo co

	
	PTNN
(LQCC)
	LQCC: i, t, c
	Tập tô CC: i, t, c
	 Ôn LQCC : i, t, c
	Trò chơi CC: i, t, c

	5
	PTNN
(VH)
	Thơ: Mèo đi câu cá

	Truyện: Chú Dê đen
	Thơ: Nàng tiên Ốc
	Thơ: Ong nâu và bướm vàng 

	
6
	PT.TM (GDÂN)
	Hát VĐ: Đàn gà trong sân
Nghe: Chú mèo con
Trò chơi: Giọng hát to, giọng hát nhỏ
	Hát VĐ: Chú Voi con ở Bản Đôn
 Nghe: Đố bạn
Trò chơi: Nghe giai điệu đoán tên bạn hát
	Hát VĐ: Chú ếch con
Nghe: Tôm cua cá thi tài
Trò chơi: Ô cửa bí mật
	

Biểu diễn cuối chủ đề


                                                                          
                                                                                 CHỦ ĐỀ 7: GIAO THÔNG  
            CHỦ ĐỀ NHÁNH 1 + 2 : Các  phương tiện giao thông: Đường bộ, đường sắt, đường thủy, đường hàng không (2 tuần)
                            NHÁNH 3 :Một số luật giao thông phổ biến (1 tuần)           NHÁNH 4: Một số biển báo giao thông (1 tuần)
                                                                           Thể dục buổi sáng: Tập bài: "Đường em đi”                                                                                 
	Thứ
	Lĩnh vực
	Tuần 25
(Từ 03/03-07/03/ 2025 )
	Tuần 26
(Từ 10/3-14/3/2025)
	Tuần 27
(Từ 17/3-21/3/2025)
	Tuần 28
( Từ 24/3-28/3/2025)

	2
	
PT.NT (KPKH)
	Làm quen với một số phương tiện giao thông đường bộ, sắt, thủy, hành không
	Quan sát phân nhóm một số phương tiện giao thông qua đặc điểm lợi ích nơi hoạt động.
	Một số luật giao thông phổ biến.
(Giáo dục steam)
	Làm quen một số biển báo giao thông

	3

	PT.NT
(LQVT)
	Xác định vị trí của đối tượng so với vật chuẩn.
	Đếm trong phạm vi 10, tạo nhóm có 10 đối tượng, nhận biết số 10
	So sánh số lượng trong phạm vi 10
	Tách gộp trong phạm vi 10

	
	PT.TM (TH)
	Cắt, dán xe ô tô
	Vẽ tàu hỏa
	Cắt ,dán thuyền trên biển
	Vẽ máy bay trực thăng

	4


	PT.TC
(TD)
	Ném trúng đích thẳng đứng
Trò chơi: Cáo và thỏ
	Bật từ trên cao xuống 
Trò chơi: Tung bóng
	Đi nối bàn chân tiến, lùi.
Trò chơi: Tự chọn
	Chạy đổi hướng theo hiệu lệnh. 
Trò chơi: Truyền tin

	
	PTNN
	LQCC: h, k
	Tập tô CC: h, k
	Trò chơi CC: h, k
	LQCC:  p, q

	5
	PT.N (VH)
	Truyện: Xe lu và xe ca
	Thơ: Cô dạy con
	Truyện: Qua đường
	Thơ: Giúp bà

	
6
	
PT.TM (GDÂN)
	Hát vận động: Đoàn tàu nhỏ xíu.
Nghe: Bố là tất cả
Trò chơi: Tai ai tinh
	Hát vận động: Em đi chơi thuyền
Nghe: Anh phi công ơi
Trò chơi   : Tiếng hát ở đâu
	Hát vận động: Em đi qua ngã tư đường phố
Nghe: Nhớ lời cô dặn
Trò chơi: Nghe giai điệu đoán tên bạn hát
	
Biểu diễn cuối chủ đề


                                                                        CHỦ ĐỀ 8: NƯỚC VÀ HIỆN TƯỢNG TỰ NHIÊN   
                      CHỦ ĐỀ NHÁNH 1: Nước (1 tuần)                               NHÁNH 3:  Các hiện tượng tự nhiên (1 tuần)
                                       NHÁNH 2: Các mùa trong năm (1 tuần)               
                                                 Thể dục buổi sáng: Tập bài “Cho tôi đi làm mưa với”
	Thứ
	Lĩnh vực
	Tuần 29
(Từ 31/3 - 04/4/2025)
	Tuần 30
(Từ 07/4-11/4/2025)
	Tuần 31
(Từ 14/4-18/4/2025)

	2
	PT.NT (KPKH)
	Trò chuyện về các nguồn nước
	Tìm hiểu về các mùa trong năm
	Một số hiện tượng tự nhiên

	3

	PT.NT
(LQVT)
	Đo dung tích
HĐNT: Trứng chìm trứng nổi
(Giáo dục Steam)

	Nhận biết, phân biệt khối vuông, khối chữ nhật, khối cầu, khối trụ. 
	So sánh phát hiện quy tắc sắp xếp.

	
	PT.TM (TH)
	Làm đám mây bằng bông
	Cắt, xé, dán cánh diều
	Cắt, dán bầu trời đêm

	4

	PT.TC
(TD)
	Nhảy bật qua vũng nước
Trò chơi: Rồng rắn lên mây
	Chuyền bắt bóng trên đầu, qua chân.
Trò chơi: Ai nhanh hơn
	Chạy 18m trong khoảng 10 giây.
Trò chơi: Tung bóng

	
	PT.NN (CC)
	Tập tô CC:  p, q
	LQCC: g, y
	Tập tô CC: g, y

	5
	
PT.N(VH)
	Truyện : Giọt nước tí xíu
	Thơ: Xuân hạ thu đông
Tác giả: Lê Đức  
	Thơ:Cầu vồng
Tác giả: Phạm Thanh Quang

	6
	PT.TM (GDÂN)
	Hát vận động: Cho tôi đi làm mưa với
Nghe: Mưa rơi
Trò chơi : Tai ai tinh
	Hát vận động: Mùa hè đến
Nghe: Mùa hoa phượng nở
Trò chơi: Ô cửa bí mật
	
Biểu diễn cuối chủ đề


                               
                                       CHỦ ĐỀ 9: QUÊ  HƯƠNG - ĐẤT NƯỚC- BÁC HỒ - TRƯỜNG TIỂU HỌC  
                     CHỦ ĐỀ NHÁNH 1: Hưng Yên quê em (1 tuần)                        NHÁNH 3: Trường tiểu học (1 tuần)
                                     NHÁNH 2: Đất nước diệu kì (1 tuần)                           NHÁNH 4: Bác Hồ kính yêu (1 tuần)                                       
                                                 Thể dục buổi sáng: Tập bài “Yêu Hà Nội”
	Thứ
	Lĩnh vực
	Tuần 32
(Từ 21/4-25/4/2025 )
	Tuần 33
(Từ  28/4-02/5/2025)
	Tuần 34
(Từ 05/5 - 09/5/2025)
	Tuần 35
(Từ 12/5-16/5/2025)

	2
	PTNT
(MTXQ)
	Trò chuyện về làng xóm, phố phường, những danh lam thắng cảnh ở địa phương
	Giới thiệu về thủ đô Hà Nội.
	Trò chuyện về trường tiểu học.

	Trò chuyện về Bác Hồ kính yêu.

	3

	PTNT
(LQVT)
	Nhận biết các ngày trong tuần
	Thêm, bớt
	Ôn sắp xếp theo quy tắc.
	Nhận biết số từ 1 đến 10. Đếm theo khả năng.

	
	PTTM (TH)
	Vẽ ngọn núi
	Vẽ theo ý thích
	Cắt, dán trường tiểu học
	Trang trí ảnh Bác

	4

	PTTC (TD)
	Bò thấp chui qua cổng.
TC : Rồng rắn lên mây.
	Bật qua vật cản . Đi    thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh.
TC : Mèo đuổi chuột
	Ném xa bằng 2 tay. Chạy nhanh 15 m

	Chạy và vượt qua chướng ngại vật.
 TC : kéo co

	
	PTNN  (CC)
	Làm quen CC : s, x
	Tập tô CC :  s, x
	Làm quen CC : v, r
	Tập tô CC : v,r

	5
	PTNN (VH)
	Truyện: Tháng Gióng
	Truyện: Sự tích Hồ Gươm
	Thơ: Bé vào lớp 1
	Thơ: Ảnh Bác

	6
	PTTM
(ÂN)
	Hát VĐ: Quê hương tươi đẹp 
Nghe: Em đi giữa biển vàng
TC: Giọng hát to, giọng hát nhỏ
	Hát VĐ: Yêu Hà Nội
Nghe: Quê hương
TC: Ô cửa bí mật
	Hát vận động: Cháu vẫn nhớ trường Mầm non
Nghe: Đi học
Trò chơi: Nghe giai điệu đoán tên bạn hát
HĐNT: Thiết kế hộp đựng bút
(Giáo dục Steam)
	
Biểu diễn cuối chủ đề


	KHỐI 4 TUỔI : CHỦ ĐỀ 1 : TRƯỜNG MẦM NON
	Lĩnh vực
	Mục tiêu mới
	Mục tiêu tiếp tục
	Mục tiêu xuyên suốt
	Ghi chú

	PTTC
	1, 2,3,4,5, 8, 13
	
	
	

	PTNT
	29, 30, 31,32, 46, 47, 49
	
	
	

	PTNN
	51, 53, 57,62, 63
	
	
	

	PTTCKN - XH
	65, 70, 71
	
	
	

	PTTM
	76, 78, 79, 80, 81
	
	
	



CHỦ ĐỀ 2 : BẢN THÂN
	Lĩnh vực
	Mục tiêu mới
	Mục tiêu tiếp tục
	Mục tiêu xuyên suốt
	Ghi chú

	PTTC
	6, 11
	2,4,5
	1,8
	

	PTNT
	21,  36, 39,  44
	32
	30
	

	PTNN
	 60
	          
	53,57,62
	

	PTTCKN - XH
	64, 66, 67, 73
	
	
	

	PTTM
	75, 77, 82
	
	78,80
	



CHỦ ĐỀ 3 : GIA ĐÌNH
	Lĩnh vực
	Mục tiêu mới
	Mục tiêu tiếp tục
	Mục tiêu xuyên suốt
	Ghi chú

	PTTC
	15
	2, 4, 5
	1,8
	

	PTNT
	24,  33,42, 45
	21, 31, 32, 49
	30
	

	PTNN
	
	51, 63
	53,57,62
	

	PTTCKN - XH
	 74
	66, 67,70
	
	

	PTTM
	
	76, 77, 81
	78,80
	


                                                                                      
CHỦ ĐỀ 4 : NGHỀ NGHIỆP
	Lĩnh vực
	Mục tiêu mới
	Mục tiêu tiếp tục
	Mục tiêu xuyên suốt
	Ghi chú

	PTTC
	7,9,10,12
	3,4, 5
	1,8
	

	PTNT
	 26, 34, 48
	 33, 39
	30
	

	PTNN
	56, 61
	51
	53,57,62
	

	PTTCKN - XH
	
	65,66, 70, 73
	
	

	PTTM
	
	81, 82
	78,80
	



                                                                                
CHỦ ĐỀ 5: THẾ GIỚI THỰC VẬT
	Lĩnh vực
	Mục tiêu mới
	Mục tiêu tiếp tục
	Mục tiêu xuyên suốt
	Ghi chú

	PTTC
	14,18
	2, 3, 5, 6
	1,8
	

	PTNT
	20,40
	21,23,24, 31,32,49
	30
	

	PTNN
	52, 58
	60
	53,57,62
	

	PTTCKN - XH
	72
	67, 71
	
	

	PTTM
	
	75, 81
	78,80
	



CHỦ ĐỀ 6 : THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT
	Lĩnh vực
	Mục tiêu mới
	Mục tiêu tiếp tục
	Mục tiêu xuyên suốt
	Ghi chú

	PTTC
	
	2, 5, 6, 11
	1,8
	

	PTNT
	28
	23,24 31,33,34
	30
	

	PTNN
	55
	63
	53,57,62
	

	PTTCKN - XH
	
	66, 67, 70, 74
	
	

	PTTM
	83
	76, 79
	78,80
	



                                                                                  CHỦ ĐỀ 7 : GIAO THÔNG
	Lĩnh vực
	Mục tiêu mới
	Mục tiêu tiếp tục
	Mục tiêu xuyên suốt
	Ghi chú

	PTTC
	
	2, 3, 4, 6
	1,8
	

	PTNT
	27,38
	21, 42
	30
	

	PTNN
	54,,59
	 63
	53,57,62
	

	PTTCKN - XH
	
	70, 72, 74
	
	

	PTTM
	
	77, 81, 82
	78,80
	


                         
CHỦ ĐỀ 8 : NƯỚC VÀ HIỆN TƯỢNG TỰ NHIÊN
	Lĩnh vực
	Mục tiêu mới
	Mục tiêu tiếp tục
	Mục tiêu xuyên suốt
	Ghi chú

	PTTC
	16,17,19
	2, 4, 5, 6
	1,8
	

	PTNT
	22, 25,  
	20,28,38,42
	30
	

	PTNN
	
	59,63
	53,57,62
	

	PTTCKN - XH
	
	70, 72, 74
	
	

	PTTM
	
	81, 82
	78,80
	



CHỦ ĐỀ 9 : QUÊ HƯƠNG – ĐẤT NƯỚC – BÁC HỒ
	Lĩnh vực
	Mục tiêu mới
	Mục tiêu tiếp tục
	Mục tiêu xuyên suốt
	Ghi chú

	PTTC
	
	2, 3, 4, 6
	1,8
	

	PTNT
	35,37, 41, 43,50
	 23,49
	30
	

	PTNN
	
	54 ,59
	53,57,62
	

	PTTCKN - XH
	68, 69
	66,73
	
	

	PTTM
	
	81, 83
	78,80
	





















 4 TUỔI  NĂM HỌC 2024 -2025
CHỦ ĐỀ 1: TRƯỜNG MẦM NON
 CHỦ ĐỀ NHÁNH: NHÁNH 1 : Trường mầm non thân yêu    NHÁNH 3 : Lớp MG của bé                       
                                   NHÁNH 2 : Tết trung thu                           NHÁNH 4: Các hoạt động của bé trong trường MN      
* Thể dục buổi sáng: Tập bài “Trường chúng cháu là trường Mầm non”  

	Thứ
	Lĩnh vực
	Tuần 1
(Từ 09/9 - 13/9/2024)
	Tuần 2
(Từ 16/9 - 20/9/2024)
	Tuần 3
(Từ 23/9 - 27/9/2024)
	Tuần 4
(Từ 23/9 - 04/10/2024)

	2
	PT.NT (KPKH)
	 Trò chuyện về trường mầm non của bé.
	Trò chuyện về ngày tết trung thu
	Trò chuyện về lớp mẫu giáo của bé

	Trò chuyện về các hoạt động của bé trong trường mầm n7on

	3
	PTNT
(LQVT)
	Đếm đến 2. Nhận biết số lượng 2. Nhận biết chữ số 2

	So sánh số lượng 1 và 2.

	Nhận biết 1 và nhiều của 2 nhóm đối tượng. 
Ôn NB SL & chữ số 
	Nhận biết số lượng trong phạm vi 3. Nhận biết số 3. 

	
	PT.TM (TH)
	Tô màu bức tranh cô giáo và các bạn 
	Vẽ đồ dùng, đồ chơi ngày tết trung thu
	Vẽ bóng bay
	Vẽ theo ý thích

	4

	PTTC
(TD)
	Nhảy tại chỗ 
T/c: Đuổi bắt

	Đi trên đường hẹp
T/c: Nhảy vào, nhảy ra.
	Chạy nhanh, chậm theo hiệu lệnh của cô
T/c: Chuyền bóng 

	Tung bắt bóng với người đối diện
TC: Kéo co


	
	PT.NN (CC)
	LQCC: o, ô, ơ
	Ôn LQCC:  o, ô, ơ
	Trò chơi CC: o, ô, ơ
	Ôn :Trò chơi CC: o, ô, ơ

	5
	PT.N (VH)
	Thơ:  Bạn mới
	Thơ: Trăng sáng

	Truyện: Đôi bạn tốt

	Truyện: Ếch xanh bị ốm

	
6
	PT.TM (GDÂN)
	Hát VĐ:  Vui đến trường
Nghe: Đi học 
T/c: Ai nhanh nhất
	Hát VĐ:Đêm trung thu
Nghe: Chiếc đèn ông sao
T/c: Tai ai tinh
	Hát :Tìm bạn thân  
Nghe : Cùng múa vui
TC: Tiếng hát ở đâu ?
	Biểu diễn cuối chủ đề





CHỦ ĐỀ 2: BẢN THÂN
         CHỦ ĐỀ NHÁNH: NHÁNH 1: Tôi là ai                                                           NHÁNH 3: Các giác quan trên cơ thể bé
                                            NHÁNH 2 : Cơ thể tôi                                                       NHÁNH 4: Tôi cần gì để lớn lên và khỏe mạnh
* Thể dục buổi sáng: Tập bài : “Thật đáng yêu”
	Thứ
	Lĩnh vực
	Tuần 5
(Từ 07/10-11/10/2024 )
	Tuần 6
(Từ 14/10-18/10/2024)
	Tuần 7
(Từ  21/10-25/10/2024)
	Tuần 8
(Từ 28/10-01/11/2024)

	2
	PT.NT (KPKH)
	Tìm hiểu về bản thân bé
	Tò chuyện về  cơ  thể bé và
tác dụng của các bộ phận trên cơ thể.   
	Trò chuyện về các giác quan của bé
	Trò chuyện đàm thoại về nhu cầu dinh dưỡng đối với sức khỏe và nhu cầu của bé.

	3

	PT.NT
(LQVT)
	To-Nhỏ
	Dài, ngắn
	Ghép tương ứng
	So sánh số lượng trong phạm vi 3

	
	PTTM (TH)
	Trang trí chiếc váy cho bé gái
	Xé dán hoa tua
	Vẽ bánh sinh nhật
	Nặn con lật đật

	4


	PT.TC
(TD)
	Nhảy xa 40 - 50cm
TC: Kéo co
	Đập bắt bóng bằng hai tay
TC: Bé trổ tài
	Đi trên vạch kẻ thẳng trên sàn.
TC: Ai nhanh hơn
	Trườn sấp chui qua cổng
TC: Về đúng nhà

	
	PTNN (CC)
	LQCC: a, ă â
	Ôn: LQCC: a, ă, â
	Trò  chơi CC: a, ă, â
	Ôn :Trò chơi CC: a, ă, â

	5
	PTNN
	Thơ: Tâm sự của cái mũi
	Truyện: Gấu con bị đau răng
	Thơ: Thỏ bông bị ốm
	Truyện: Cái mồm.

	
6
	PTTM (GDÂN)
	 Hát VĐ:  Hãy xoay nào
Nghe: Năm ngón tay ngoan
T/c: Ai nhanh nhất
	Hát VĐ: Cái mũi
Nghe: Gà gáy le te
T/c Nghe giọng hát đoán tên bạn.
	 Hát VĐ:  Mời bạn ăn
Nghe: Thật đáng chê
T/c: Tai ai tinh

	
Biểu diễn cuối chủ đề






CHỦ ĐỀ 3: GIA ĐÌNH  
              CHỦ ĐỀ NHÁNH:   NHÁNH 1:  Những người thân trong gia đình                           NHÁNH 3: Ngày nhà giáo việt nam
		                          NHÁNH 2: Ngôi nhà của bé				          NHÁNH 4 : Đồ dùng gia đình
* Thể dục buổi sáng: Tập bài : “Cả nhà thương nhau"
	Thứ
	Lĩnh vực
	Tuần 9  
(Từ 04/11- 08/11 /2024 )
	Tuần 10
(Từ  11/11-15/11/2024)
	Tuần 11
(Từ 18/11-22/11 2024)
	Tuần 12
(Từ 25/11 - 29/11/2024)

	2
	PT.NT (KPKH)
	 Q/s trò chuyện về những người thân trong gia đình
	Đàm thoại về ngôi nhà của bé đang ở
	Trò chuyện về ngày nhà giáo việt nam
	Trò chuyện về các đồ dùng trong gia đình bé.

	3
	PT.NT
(LQVT)
	Gộp hai nhóm trong phạm vi 3
	Phía trước, phía sau của đối tượng khác
	Đếm đến 4, nhận biết nhóm có SL 4, nhận biết số 4
	So sánh số lượng trong phạm vi 4

	
	PT.TM (TH)
	Tô màu bức tranh bố bế bé
(tô màu theo ý thích trong tranh)
	Vẽ ngôi nhà của bé
	Nặn cái làn

	Trang trí chiếc khăn

	4
	PT.TC
(TD)
	Đi bước dồn trên ghế thể dục
T/c: Chuyển hàng về kho
	Ném xa bằng 1 tay
T/c: Về đúng nhà
	Nhảy từ trên cao 30-35cm xuống
T/c: Về đúng nhà
	Tung bắt bóng với người đối diện
T/c: Bật qua vật cản 

	
	PTNN
(Chữ cái)
	LQCC: e, ê

	Ôn LQCC: e, ê
	Trò chơi CC : e, ê
	Ôn Trò chơi CC : e, ê

	5
	PT.N (VH)
	Truyện: Tích Chu
	Thơ: Em yêu nhà em
	Thơ: Cô giáo của con
	Truyện: Gấu con chia quà

	
6
	PT.TM (GDÂN)
	Hát VĐ: Cả nhà thương nhau
Nghe: Cho con
T/c: Ai nhanh nhất
	Hát VĐ: Nhà của tôi
Nghe: Tổ ấm gia đình
T/c: Nghe giai điệu đoán tên bài hát.
	Hát VĐ: Cô và mẹ
Nghe: Cô giáo miền xuôi
T/c: Ai  đang hát
	
Biểu diễn cuối chủ đề


                                                                                 
 
                                                                                        CHỦ ĐỀ 4: NGHỀ NGHIỆP  
                  CHỦ ĐỀ NHÁNH: NHÁNH I: Nghề sản xuất                                       NHÁNH 3: Nghề chăm sóc sức khỏe                  
	                      NHÁNH 2: Nghề  giúp đỡ cộng đồng                     NHÁNH 4: Nghề  xây dựng                  
* Thể dục buổi sáng: Tập bài “Cháu yêu cô chú công nhâni”
	Thứ
	Lĩnh vực
	Tuần 13
(Từ 02/12 -06/12/2024 )
	Tuần 14
(Từ 09/12- 13/12 /2024)
	Tuần 15
(Từ 16/12-20/12/2024)
	Tuần 16
(Từ 23/12-27/12 /2024)

	2
	PT.NT (KPKH)
	Làm quen với nghề nông. 
	T/C, đàm thoại về công việc của chú bộ đội, công an, giáo viên. 
	Làm quen công việc của Bác sĩ, y tá
	Làm quen với đồ dùng chủ đề xây dựng. 

	3
	PT.NT
(LQVT)
	Tách, gộp trong phạm vi 4
	Cao hơn, thấp hơn
	Rộng hơn, hẹp hơn
	Ôn : tách thành 2 nhóm trong phạm vi 4

	
	PT.TM (TH)
	Nặn cái cuốc

	Trang trí áo dài của cô giáo
	Vẽ đồ dùng của bác sĩ.

	Vẽ đồ dùng của nghề xây dựng. 

	4
	PT.TC
(TD)
	Ném xa bằng 2 tay
T/c: Đội nào nhanh nhất
	Chạy nhanh 10 m
T/c: Trồng nụ trồng hoa
	Chuyền bóng bên phải, bên trái.
T/c: Ai nhanh hơn
	Nhảy chụm tách chân
T/c: Kéo co

	
	PTNN
(LQCC)
	LQCC: u, ư
	Ôn LQCC:  u, ư
	Trò chơi CC: u, ư
	Ôn trò chơi CC:  u, ư

	5
	PT.NN (VH)
	Thơ: Cái bát xinh xinh
	Truyện: Sự tích quả dưa hấu
	Thơ: Bé làm bác sĩ

	Truyện; Ba chú lợn con

	
6
	PT.TM (GDÂN)
	Hát VĐ : Cháu yêu cô chú công nhân
Nghe: Hạt gạo làng ta
T/c: Nghe tiếng hát tìm đồ vật
	Hát VĐ: Chú bộ đội
Nghe: Màu áo chú bộ đội
T/C: Tai ai tinh


	Hát VĐ: Thật đáng chê
Nghe: Cu tí xún
T/C: Đoán tên bạn hát

	Biểu diễn cuối chủ đề


                                                                 
                                                                              
                                                                 CHỦ ĐỀ 5: THẾ GIỚI THỰC VẬT
          CHỦ ĐỀ NHÁNH: :  NHÁNH 1: Một số loại hoa.                                  NHÁNH 3: Một số loại cây
                                            NHÁNH 2: Một số loại  rau củ                             NHÁNH 4: Tết và mùa xuân
* Thể dục buổi sáng: : Tập bài “Bắp cải xanh"
	Thứ
	Lĩnh vực
	Tuần 21
(Từ 30/12-03/01/2025)
	Tuần 22
( Từ 06/01-10/01/2025)
	Tuần 23
(Từ 13/1-17/1/2025)
	Tuần 24
(Từ 20/01-24/1/2025)

	2
	PT.NT (KPKH)
	 Q/s đàm thoại phân nhóm 1 số loại hoa.
	Q/s đàm thoại phân nhóm 1 số loại rau, củ, quả
	Phân biệt 2 – 3 loại cây
.
	Trò chuyện về ngày tết nguyên dán



	3

	PT.NT
(LQVT)
	Đếm đến 5, nhận biết nhóm có số lượng 5, nhận biết số 5
	Phân biệt hình tròn, hình tam giác. Hình vuông, hình chữ nhật
	So sánh số lượng trong phạm vi 5
	Nhạn biết các đồ vật có hình dạng trong thực tế

	
	PT.TM (TH)
	Dán hoa dây
	 Vẽ chùm nho
	Vẽ cây dừa

	Nặn mâm ngũ quả ngày têt



	4
	PT.TC
(TD)
	Trèo thang hái quả
TC : Gieo hạt
	Bật qua vật cản. Bò chui qua cổng
	Đi trên ghế TD đầu đội túi cát.
TC: Thi hái quả
	Chạy theo đường ziczac


	
	PTNN
	LQCC: b, d, đ

	Trò chơi CC: b, d, đ

	LQCC: n, m

	Trò chơi CC: n,m


	5
	PT.N (VH)
	Thơ: Hoa kết trái
	Truyện: Gói hạt kỳ diệu
	Thơ: Cây dừa
	Thơ: Tết đang vào nhà

	6
	 PT.TM (GDÂN)
	Hát VĐ: Màu hoa
Nghe: Hoa thơm bướm lượn
T/c: Thi xem ai nhanh
	Hát VĐ:  Bắp cải xanh
Nghe: Hoa trong vườn
T/c: Nghe tiếng hát tìm đồ vật
	Hát VĐ: Sắp đến tết rồi
Nghe Mùa xuân 
T/c: Ai đang hát

	  Biểu diễn cuối chủ đề


                  

CHỦ ĐỀ 6: THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT
        CHỦ ĐỀ NHÁNH: NHÁNH 1: Môt  số  con vật nuôi trong gia đình 	NHÁNH 3: Một số động vật sống dưới nước.
                                        NHÁNH 2: Môt  số  con vật sống trong rừng 	NHÁNH 4:  Một số loại côn trùng 
                                                                                                 TDBS: Tập bài “Con cào cào”
	Thứ
	Lĩnh vực
	Tuần 17
(Từ 03/02-07/02/2025)
	Tuần 18
(Từ10/02 - 14/02/2025)
	Tuần 19
(Từ 17/02-21/02/2025)
	Tuần 20
(Từ 24/02- 28/02/2025)

	2
	PT.NT (KPKH)
	Trò chuyện về một số con vật nuôi trong gia đình.

	Một số con vật sống trong rừng
	Phân biệt 2- 3 loại cá
	Q/s đàm thoại về một số côn trùng quen thuộc

	3
	PT.NT
(LQVT)
	Số thứ tự trong phạm vi 5
	Tách, gộp trong phạm vi 5
	Đếm đến 6, nhận biết nhóm có số lượng 6, làm quen số 6
	Ôn đếm theo khả năng, NB các số 1....5

	
	PT.TM (TH)
	Vẽ con vịt
	 Vẽ con thỏ
	  Cắt dán tổ chim

	 In con bướm bằng vân tay.

	4


	PT.TC
(TD)
	Bò thấp chui qua cổng
T/c: “Mèo và chim sẻ”
	Đi theo đường ngoằn ngoèo
T/c: “ Cáo ơi ngủ à”
	Bật liên tục qua các vòng
T/c: Chó sói xấu tính
	Lăn bóng và di chuyển theo bóng
T/c: Kéo co

	
	PTNN
(LQCC)
	LQCC : i, t, c
	Ôn : LQCC i, t, c


	Trò chơi: i, t, c
	Ôn : Trò chơi CC : i, t, c

	5
	PTNN
(VH)
	Thơ: Đàn gà con
	Truyện: Cáo, thỏ và gà trống
	Thơ: Rong và cá
	Truyện: Sẻ con tìm bạn

	6
	PT.TM (GDÂN)
	Hát VĐ: Gà trống mèo con và cún con
Nghe: Đàn gà con
T/c: Tai ai tinh
	Hát VĐ: Đố bạn
Nghe: Chú voi con ở bản đôn.
T/c: Ai nhanh nhất
	Hát VĐ: Cá vàng bơi
Nghe: Cái bống
T/c: Nghe tiếng hát tìm đồ vật
	
Biểu diễn cuối chủ đề

	


                        
                                            
                                                                 
CHỦ ĐỀ 7: GIAO THÔNG
CHỦ ĐỀ NHÁNH :  NHÁNH 1: Các phương tiện giao thông                         NHÁNH 3: Luật giao thông.
                               NHÁNH 2: Các phương tiện giao thông                         NHÁNH 4: Luật giao thông.
* Thể dục buổi sáng: Tập bài: "Em đi qua ngã tư đường phố”
	Thứ
	Lĩnh vực
	Tuần 25
(Từ 03/3 - 07/3/ 2025 )
	Tuần 26
(Từ 10/3 - 14/3//2025)
	Tuần 27
(Từ 17/3-21/3/2025)
	Tuần 28
( Từ 24/3-28/3/2025)

	2
	PT.NT (KPKH)
	Bé biết gì về giao thông đường bộ. 
	Làm quen với một số phương tiện giao thông.
	Làm quen với một số luật giao thông.
	Làm quen với một số biển báo giao thông.

	3
	PT.NT
(LQVT)
	Đếm đến 7, nhận biết nhóm có SL 7, làm quen số 7
	Trên, dưới
	Đo độ dài bằng một đơn vị đo
	Ôn: Đếm đến 7, nhận biết nhóm có SL 7, làm quen số 7

	
	PT.TM (TH)
	Nặn ô tô. 
	Tô màu đoàn tàu. 
	Vẽ máy bay
	Cắt dán thuyền trên biển.

	4

	PT.TC
(TD)
	Đi nối gót 
T/c: Chèo thuyền
	Ném trúng đích nằm ngang.
TC: Nhảy qua suối nhỏ
	Chạy đổi hướng theo tín hiệu
T/c: Chèo thuyền
	Bò bằng bàn tay và cẳng chân
T/c: Nhảy lò cò

	
	PTNN
	LQCC: l, h, k
	Trò chơi CC: l, h, k
	LQCC: p, q
	Trò chơi CC: p, q

	5
	PT.N (VH)
	Truyện: Kiến con đi xe ô tô.

	Thơ: Gấu qua cầu
	Truyện: Qua đường
	Thơ: Đèn giao thông

	
6
	 PT.TM (GDÂN)
	Hát VĐ: Em tập lái ô tô
Nghe: Đường em đi
T/c: Tín hiệu
	Hát VĐ: Em đi chơi thuyền
Nghe: Nhớ lời cô dặn
T/c: Ai nhanh nhất
	Hát VĐ: Em đi qua ngã tư đường phố
Nghe: Anh phi công ơi
T/c: Tín hiệu
	
Biểu diễn cuối chủ đề





CHỦ ĐỀ 8: NƯỚC VÀ HIỆN TƯỢNG TỰ NHIÊN
               CHỦ ĐỀ NHÁNH:   NHÁNH 1: Nước                                         NHÁNH 3: Một số hiện tượng tự nhiên 
                                                NHÁNH 2: Mùa hè                   
Thể dục buổi sáng: Tập bài “Cho tôi đi làm mưa với”
	Thứ
	Lĩnh vực
	Tuần 29
(Từ 31/3 - 04/4/2025)
	Tuần 30
(Từ 07/4 -11/4/2025)
	Tuần 31
(Từ 11/4-18/4/2025)

	2
	PT.NT (KPKH)
	Quan sát nước ở các thể khác nhau (thể nỏng, thể rắn, Thể hơi).
	Trò chuyện về thời tiết mùa hè
	Trò chuyện về sự khác nhau giữa ngày và đêm.

	3
	PT.NT
(LQVT)
	Đo dung tích bằng một đơn vị đo
	Đếm đến 8, nhận biết nhóm có SL 8, làm quen số 8
	Xác định phía phải, phía trái so với bản thân trẻ

	
	PT.TM (TH)
	Tô màu ao hồ
	Vẽ mây mưa
	Vẽ sóng nước

	4

	PT.TC
(TD)
	Nhảy qua rãnh nước
T/c: Rồng rắn lên mây
	Ném trúng đích thẳngđứng
T C: Sút bóng vào gôn
	Bò dích dắc qua 5 điểm
TC: Nhảy qua suối nhỏ

	
	PT.NN (CC)
	LQCC: g, y
	Trò chơi CC: g, y
	 ÔN LQCC: g,y

	5
	PT.N(VH)
	Truyện: Hồ nước và mây
	Thơ: Mùa hạ tuyệt vời
	Truyện: Cô mây

	6
	PT.TM (GDÂN)
	Hát VĐ: Mây và gió
Nghe: Mưa rơi
T/C: Ai đoán giỏi. 
	Hát VĐ: Mùa hè đến
Nghe: Lý chiều chiều
T/C: Ai nhanh nhất. 
	. Biểu diễn cuối chủ đề.



                                  
CHỦ ĐỀ 9: QUÊ  HƯƠNG - ĐẤT NƯỚC- BÁC HỒ -TẾT THIẾU NHI
                         CHỦ ĐỀ NHÁNH: NHÁNH 1: Quê hương làng xóm em		          NHÁNH 3: : Bác Hồ kính yêu
                                                               NHÁNH 2: Đất nước diệu kỳ	                                     NHÁNH 4 : Tết thiếu nhi 			
                                                                         Thể dục buổi sáng: Tập bài: Yêu hà Nội 
	Thứ
	Lĩnh vực
	Tuần 32
(Từ 21/4-25/4/2025 )
	Tuần 33
(Từ  28/4-02/5/2025)
	Tuần 34
(Từ 05/5 - 09/5/2025)
	Tuần 35
(Từ 12/5-16/5/2025)

	2
	PTNT(MTXQ)
	Trò chuyện về làng xóm của em
	Trò chuyện về thủ đô Hà Nội
	Xem tranh ảnh trò chuyện về Bác Hồ
	Trò chuyện về ngày 1/6 (Tết thiếu nhi). 

	3
	PTNT(LQVT)
	Đếm đến 9, nhận biết nhóm có SL 9, làm quen số 9
	Ghép hình
	Sắp xếp theo quy tắc
	Nhận biết sáng, trưa, chiều, tối

	
	PTTC (TD)
	Vẽ dây cờ
	In bức tranh đêm pháo hoa bằng tăm bông
	Cắt, dán ao cá Bác Hồ
	Nặn lọ hoa

	4
	PTTM (TH)
	Chuyền bóng qua chân
TC: Bật qua rãnh nước
	Trèo lên xuống ghế 
Trò chơi: Nhảy lò cò
	Chạy nhanh 15m
Trò chơi: Chìm nổi
	Đi nối gót tiến lên phía trước. TC:Chuyền bóng

	
	PTNN  (CC)
	LQCC:  s,x
	TTCC:  s,x
	LQCC:  r,v
	TTCC:  r,v

	5
	PTNN (VH)
	Thơ: Về quê. 
	Truyện: Thánh gióng. 
	Thơ; Ảnh Bác. 
	Truyện: Niềm vui bất ngờ

	6
	PTTM
(ÂN)
	Hát VĐ: Quê hương tươi đẹp
Nghe: Quê hương
T/C: Tai ai tinh. 

	Hát VĐ: Em yêu thủ đô
Nghe: Từ rừng xanh...
T/C: Bao nhiêu bạn hát.
	Hát VĐ: Nhớ ơn Bác.
Nghe: Nhớ giọng Bác Hồ
T/C: Ai nhanh nhất
	Biểu diễn cuối chủ đề.





	KHỐI 4 TUỔI : CHỦ ĐỀ 1 : TRƯỜNG MẦM NON
	Lĩnh vực
	Mục tiêu mới
	Mục tiêu tiếp tục
	Mục tiêu xuyên suốt
	Ghi chú

	PTTC
	1, 2,3,4,5, 8, 13
	
	
	

	PTNT
	29, 30, 31,32, 46, 47, 49
	
	
	

	PTNN
	51, 53, 57,62, 63
	
	
	

	PTTCKN - XH
	65, 70, 71
	
	
	

	PTTM
	76, 78, 79, 80, 81
	
	
	



CHỦ ĐỀ 2 : BẢN THÂN
	Lĩnh vực
	Mục tiêu mới
	Mục tiêu tiếp tục
	Mục tiêu xuyên suốt
	Ghi chú

	PTTC
	6, 11
	2,4,5
	1,8
	

	PTNT
	21,  36, 39,  44
	32
	30
	

	PTNN
	 60
	          
	53,57,62
	

	PTTCKN - XH
	64, 66, 67, 73
	
	
	

	PTTM
	75, 77, 82
	
	78,80
	



CHỦ ĐỀ 3 : GIA ĐÌNH
	Lĩnh vực
	Mục tiêu mới
	Mục tiêu tiếp tục
	Mục tiêu xuyên suốt
	Ghi chú

	PTTC
	15
	2, 4, 5
	1,8
	

	PTNT
	24,  33,42, 45
	21, 31, 32, 49
	30
	

	PTNN
	
	51, 63
	53,57,62
	

	PTTCKN - XH
	 74
	66, 67,70
	
	

	PTTM
	
	76, 77, 81
	78,80
	


                                                                                      
CHỦ ĐỀ 4 : NGHỀ NGHIỆP
	Lĩnh vực
	Mục tiêu mới
	Mục tiêu tiếp tục
	Mục tiêu xuyên suốt
	Ghi chú

	PTTC
	7,9,10,12
	3,4, 5
	1,8
	

	PTNT
	 26, 34, 48
	 33, 39
	30
	

	PTNN
	56, 61
	51
	53,57,62
	

	PTTCKN - XH
	
	65,66, 70, 73
	
	

	PTTM
	
	81, 82
	78,80
	



                                                                                
CHỦ ĐỀ 5: THẾ GIỚI THỰC VẬT
	Lĩnh vực
	Mục tiêu mới
	Mục tiêu tiếp tục
	Mục tiêu xuyên suốt
	Ghi chú

	PTTC
	14,18
	2, 3, 5, 6
	1,8
	

	PTNT
	20,40
	21,23,24, 31,32,49
	30
	

	PTNN
	52, 58
	60
	53,57,62
	

	PTTCKN - XH
	72
	67, 71
	
	

	PTTM
	
	75, 81
	78,80
	



CHỦ ĐỀ 6 : THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT
	Lĩnh vực
	Mục tiêu mới
	Mục tiêu tiếp tục
	Mục tiêu xuyên suốt
	Ghi chú

	PTTC
	
	2, 5, 6, 11
	1,8
	

	PTNT
	28
	23,24 31,33,34
	30
	

	PTNN
	55
	63
	53,57,62
	

	PTTCKN - XH
	
	66, 67, 70, 74
	
	

	PTTM
	83
	76, 79
	78,80
	



                                                                                  CHỦ ĐỀ 7 : GIAO THÔNG
	Lĩnh vực
	Mục tiêu mới
	Mục tiêu tiếp tục
	Mục tiêu xuyên suốt
	Ghi chú

	PTTC
	
	2, 3, 4, 6
	1,8
	

	PTNT
	27,38
	21, 42
	30
	

	PTNN
	54,,59
	 63
	53,57,62
	

	PTTCKN - XH
	
	70, 72, 74
	
	

	PTTM
	
	77, 81, 82
	78,80
	


                         
CHỦ ĐỀ 8 : NƯỚC VÀ HIỆN TƯỢNG TỰ NHIÊN
	Lĩnh vực
	Mục tiêu mới
	Mục tiêu tiếp tục
	Mục tiêu xuyên suốt
	Ghi chú

	PTTC
	16,17,19
	2, 4, 5, 6
	1,8
	

	PTNT
	22, 25,  
	20,28,38,42
	30
	

	PTNN
	
	59,63
	53,57,62
	

	PTTCKN - XH
	
	70, 72, 74
	
	

	PTTM
	
	81, 82
	78,80
	



CHỦ ĐỀ 9 : QUÊ HƯƠNG – ĐẤT NƯỚC – BÁC HỒ
	Lĩnh vực
	Mục tiêu mới
	Mục tiêu tiếp tục
	Mục tiêu xuyên suốt
	Ghi chú

	PTTC
	
	2, 3, 4, 6
	1,8
	

	PTNT
	35,37, 41, 43,50
	 23,49
	30
	

	PTNN
	
	54 ,59
	53,57,62
	

	PTTCKN - XH
	68, 69
	66,73
	
	

	PTTM
	
	81, 83
	78,80
	





















 4 TUỔI  NĂM HỌC 2024 -2025
CHỦ ĐỀ 1: TRƯỜNG MẦM NON
 CHỦ ĐỀ NHÁNH: NHÁNH 1 : Trường mầm non thân yêu    NHÁNH 3 : Lớp MG của bé                       
                                   NHÁNH 2 : Tết trung thu                           NHÁNH 4: Các hoạt động của bé trong trường MN      
* Thể dục buổi sáng: Tập bài “Trường chúng cháu là trường Mầm non”  

	Thứ
	Lĩnh vực
	Tuần 1
(Từ 09/9 - 13/9/2024)
	Tuần 2
(Từ 16/9 - 20/9/2024)
	Tuần 3
(Từ 23/9 - 27/9/2024)
	Tuần 4
(Từ 23/9 - 04/10/2024)

	2
	PT.NT (KPKH)
	 Trò chuyện về trường mầm non của bé.
	Trò chuyện về ngày tết trung thu
	Trò chuyện về lớp mẫu giáo của bé

	Trò chuyện về các hoạt động của bé trong trường mầm n7on

	3
	PTNT
(LQVT)
	Đếm đến 2. Nhận biết số lượng 2. Nhận biết chữ số 2

	So sánh số lượng 1 và 2.

	Nhận biết 1 và nhiều của 2 nhóm đối tượng. 
Ôn NB SL & chữ số 
	Nhận biết số lượng trong phạm vi 3. Nhận biết số 3. 

	
	PT.TM (TH)
	Tô màu bức tranh cô giáo và các bạn 
	Vẽ đồ dùng, đồ chơi ngày tết trung thu
	Vẽ bóng bay
	Vẽ theo ý thích

	4

	PTTC
(TD)
	Nhảy tại chỗ 
T/c: Đuổi bắt

	Đi trên đường hẹp
T/c: Nhảy vào, nhảy ra.
	Chạy nhanh, chậm theo hiệu lệnh của cô
T/c: Chuyền bóng 

	Tung bắt bóng với người đối diện
TC: Kéo co


	
	PT.NN (CC)
	LQCC: o, ô, ơ
	Ôn LQCC:  o, ô, ơ
	Trò chơi CC: o, ô, ơ
	Ôn :Trò chơi CC: o, ô, ơ

	5
	PT.N (VH)
	Thơ:  Bạn mới
	Thơ: Trăng sáng

	Truyện: Đôi bạn tốt

	Truyện: Ếch xanh bị ốm

	
6
	PT.TM (GDÂN)
	Hát VĐ:  Vui đến trường
Nghe: Đi học 
T/c: Ai nhanh nhất
	Hát VĐ:Đêm trung thu
Nghe: Chiếc đèn ông sao
T/c: Tai ai tinh
	Hát :Tìm bạn thân  
Nghe : Cùng múa vui
TC: Tiếng hát ở đâu ?
	Biểu diễn cuối chủ đề





CHỦ ĐỀ 2: BẢN THÂN
         CHỦ ĐỀ NHÁNH: NHÁNH 1: Tôi là ai                                                           NHÁNH 3: Các giác quan trên cơ thể bé
                                            NHÁNH 2 : Cơ thể tôi                                                       NHÁNH 4: Tôi cần gì để lớn lên và khỏe mạnh
* Thể dục buổi sáng: Tập bài : “Thật đáng yêu”
	Thứ
	Lĩnh vực
	Tuần 5
(Từ 07/10-11/10/2024 )
	Tuần 6
(Từ 14/10-18/10/2024)
	Tuần 7
(Từ  21/10-25/10/2024)
	Tuần 8
(Từ 28/10-01/11/2024)

	2
	PT.NT (KPKH)
	Tìm hiểu về bản thân bé
	Tò chuyện về  cơ  thể bé và
tác dụng của các bộ phận trên cơ thể.   
	Trò chuyện về các giác quan của bé
	Trò chuyện đàm thoại về nhu cầu dinh dưỡng đối với sức khỏe và nhu cầu của bé.

	3

	PT.NT
(LQVT)
	To-Nhỏ
	Dài, ngắn
	Ghép tương ứng
	So sánh số lượng trong phạm vi 3

	
	PTTM (TH)
	Trang trí chiếc váy cho bé gái
	Xé dán hoa tua
	Vẽ bánh sinh nhật
	Nặn con lật đật

	4


	PT.TC
(TD)
	Nhảy xa 40 - 50cm
TC: Kéo co
	Đập bắt bóng bằng hai tay
TC: Bé trổ tài
	Đi trên vạch kẻ thẳng trên sàn.
TC: Ai nhanh hơn
	Trườn sấp chui qua cổng
TC: Về đúng nhà

	
	PTNN (CC)
	LQCC: a, ă â
	Ôn: LQCC: a, ă, â
	Trò  chơi CC: a, ă, â
	Ôn :Trò chơi CC: a, ă, â

	5
	PTNN
	Thơ: Tâm sự của cái mũi
	Truyện: Gấu con bị đau răng
	Thơ: Thỏ bông bị ốm
	Truyện: Cái mồm.

	
6
	PTTM (GDÂN)
	 Hát VĐ:  Hãy xoay nào
Nghe: Năm ngón tay ngoan
T/c: Ai nhanh nhất
	Hát VĐ: Cái mũi
Nghe: Gà gáy le te
T/c Nghe giọng hát đoán tên bạn.
	 Hát VĐ:  Mời bạn ăn
Nghe: Thật đáng chê
T/c: Tai ai tinh

	
Biểu diễn cuối chủ đề






CHỦ ĐỀ 3: GIA ĐÌNH  
              CHỦ ĐỀ NHÁNH:   NHÁNH 1:  Những người thân trong gia đình                           NHÁNH 3: Ngày nhà giáo việt nam
		                          NHÁNH 2: Ngôi nhà của bé				          NHÁNH 4 : Đồ dùng gia đình
* Thể dục buổi sáng: Tập bài : “Cả nhà thương nhau"
	Thứ
	Lĩnh vực
	Tuần 9  
(Từ 04/11- 08/11 /2024 )
	Tuần 10
(Từ  11/11-15/11/2024)
	Tuần 11
(Từ 18/11-22/11 2024)
	Tuần 12
(Từ 25/11 - 29/11/2024)

	2
	PT.NT (KPKH)
	 Q/s trò chuyện về những người thân trong gia đình
	Đàm thoại về ngôi nhà của bé đang ở
	Trò chuyện về ngày nhà giáo việt nam
	Trò chuyện về các đồ dùng trong gia đình bé.

	3
	PT.NT
(LQVT)
	Gộp hai nhóm trong phạm vi 3
	Phía trước, phía sau của đối tượng khác
	Đếm đến 4, nhận biết nhóm có SL 4, nhận biết số 4
	So sánh số lượng trong phạm vi 4

	
	PT.TM (TH)
	Tô màu bức tranh bố bế bé
(tô màu theo ý thích trong tranh)
	Vẽ ngôi nhà của bé
	Nặn cái làn

	Trang trí chiếc khăn

	4
	PT.TC
(TD)
	Đi bước dồn trên ghế thể dục
T/c: Chuyển hàng về kho
	Ném xa bằng 1 tay
T/c: Về đúng nhà
	Nhảy từ trên cao 30-35cm xuống
T/c: Về đúng nhà
	Tung bắt bóng với người đối diện
T/c: Bật qua vật cản 

	
	PTNN
(Chữ cái)
	LQCC: e, ê

	Ôn LQCC: e, ê
	Trò chơi CC : e, ê
	Ôn Trò chơi CC : e, ê

	5
	PT.N (VH)
	Truyện: Tích Chu
	Thơ: Em yêu nhà em
	Thơ: Cô giáo của con
	Truyện: Gấu con chia quà

	
6
	PT.TM (GDÂN)
	Hát VĐ: Cả nhà thương nhau
Nghe: Cho con
T/c: Ai nhanh nhất
	Hát VĐ: Nhà của tôi
Nghe: Tổ ấm gia đình
T/c: Nghe giai điệu đoán tên bài hát.
	Hát VĐ: Cô và mẹ
Nghe: Cô giáo miền xuôi
T/c: Ai  đang hát
	
Biểu diễn cuối chủ đề


                                                                                 
 
                                                                                        CHỦ ĐỀ 4: NGHỀ NGHIỆP  
                  CHỦ ĐỀ NHÁNH: NHÁNH I: Nghề sản xuất                                       NHÁNH 3: Nghề chăm sóc sức khỏe                  
	                      NHÁNH 2: Nghề  giúp đỡ cộng đồng                     NHÁNH 4: Nghề  xây dựng                  
* Thể dục buổi sáng: Tập bài “Cháu yêu cô chú công nhâni”
	Thứ
	Lĩnh vực
	Tuần 13
(Từ 02/12 -06/12/2024 )
	Tuần 14
(Từ 09/12- 13/12 /2024)
	Tuần 15
(Từ 16/12-20/12/2024)
	Tuần 16
(Từ 23/12-27/12 /2024)

	2
	PT.NT (KPKH)
	Làm quen với nghề nông. 
	T/C, đàm thoại về công việc của chú bộ đội, công an, giáo viên. 
	Làm quen công việc của Bác sĩ, y tá
	Làm quen với đồ dùng chủ đề xây dựng. 

	3
	PT.NT
(LQVT)
	Tách, gộp trong phạm vi 4
	Cao hơn, thấp hơn
	Rộng hơn, hẹp hơn
	Ôn : tách thành 2 nhóm trong phạm vi 4

	
	PT.TM (TH)
	Nặn cái cuốc

	Trang trí áo dài của cô giáo
	Vẽ đồ dùng của bác sĩ.

	Vẽ đồ dùng của nghề xây dựng. 

	4
	PT.TC
(TD)
	Ném xa bằng 2 tay
T/c: Đội nào nhanh nhất
	Chạy nhanh 10 m
T/c: Trồng nụ trồng hoa
	Chuyền bóng bên phải, bên trái.
T/c: Ai nhanh hơn
	Nhảy chụm tách chân
T/c: Kéo co

	
	PTNN
(LQCC)
	LQCC: u, ư
	Ôn LQCC:  u, ư
	Trò chơi CC: u, ư
	Ôn trò chơi CC:  u, ư

	5
	PT.NN (VH)
	Thơ: Cái bát xinh xinh
	Truyện: Sự tích quả dưa hấu
	Thơ: Bé làm bác sĩ

	Truyện; Ba chú lợn con

	
6
	PT.TM (GDÂN)
	Hát VĐ : Cháu yêu cô chú công nhân
Nghe: Hạt gạo làng ta
T/c: Nghe tiếng hát tìm đồ vật
	Hát VĐ: Chú bộ đội
Nghe: Màu áo chú bộ đội
T/C: Tai ai tinh


	Hát VĐ: Thật đáng chê
Nghe: Cu tí xún
T/C: Đoán tên bạn hát

	Biểu diễn cuối chủ đề


                                                                 
                                                                              
                                                                 CHỦ ĐỀ 5: THẾ GIỚI THỰC VẬT
          CHỦ ĐỀ NHÁNH: :  NHÁNH 1: Một số loại hoa.                                  NHÁNH 3: Một số loại cây
                                            NHÁNH 2: Một số loại  rau củ                             NHÁNH 4: Tết và mùa xuân
* Thể dục buổi sáng: : Tập bài “Bắp cải xanh"
	Thứ
	Lĩnh vực
	Tuần 21
(Từ 30/12-03/01/2025)
	Tuần 22
( Từ 06/01-10/01/2025)
	Tuần 23
(Từ 13/1-17/1/2025)
	Tuần 24
(Từ 20/01-24/1/2025)

	2
	PT.NT (KPKH)
	 Q/s đàm thoại phân nhóm 1 số loại hoa.
	Q/s đàm thoại phân nhóm 1 số loại rau, củ, quả
	Phân biệt 2 – 3 loại cây
.
	Trò chuyện về ngày tết nguyên dán



	3

	PT.NT
(LQVT)
	Đếm đến 5, nhận biết nhóm có số lượng 5, nhận biết số 5
	Phân biệt hình tròn, hình tam giác. Hình vuông, hình chữ nhật
	So sánh số lượng trong phạm vi 5
	Nhạn biết các đồ vật có hình dạng trong thực tế

	
	PT.TM (TH)
	Dán hoa dây
	 Vẽ chùm nho
	Vẽ cây dừa

	Nặn mâm ngũ quả ngày têt



	4
	PT.TC
(TD)
	Trèo thang hái quả
TC : Gieo hạt
	Bật qua vật cản. Bò chui qua cổng
	Đi trên ghế TD đầu đội túi cát.
TC: Thi hái quả
	Chạy theo đường ziczac


	
	PTNN
	LQCC: b, d, đ

	Trò chơi CC: b, d, đ

	LQCC: n, m

	Trò chơi CC: n,m


	5
	PT.N (VH)
	Thơ: Hoa kết trái
	Truyện: Gói hạt kỳ diệu
	Thơ: Cây dừa
	Thơ: Tết đang vào nhà

	6
	 PT.TM (GDÂN)
	Hát VĐ: Màu hoa
Nghe: Hoa thơm bướm lượn
T/c: Thi xem ai nhanh
	Hát VĐ:  Bắp cải xanh
Nghe: Hoa trong vườn
T/c: Nghe tiếng hát tìm đồ vật
	Hát VĐ: Sắp đến tết rồi
Nghe Mùa xuân 
T/c: Ai đang hát

	  Biểu diễn cuối chủ đề


                  

CHỦ ĐỀ 6: THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT
        CHỦ ĐỀ NHÁNH: NHÁNH 1: Môt  số  con vật nuôi trong gia đình 	NHÁNH 3: Một số động vật sống dưới nước.
                                        NHÁNH 2: Môt  số  con vật sống trong rừng 	NHÁNH 4:  Một số loại côn trùng 
                                                                                                 TDBS: Tập bài “Con cào cào”
	Thứ
	Lĩnh vực
	Tuần 17
(Từ 03/02-07/02/2025)
	Tuần 18
(Từ10/02 - 14/02/2025)
	Tuần 19
(Từ 17/02-21/02/2025)
	Tuần 20
(Từ 24/02- 28/02/2025)

	2
	PT.NT (KPKH)
	Trò chuyện về một số con vật nuôi trong gia đình.

	Một số con vật sống trong rừng
	Phân biệt 2- 3 loại cá
	Q/s đàm thoại về một số côn trùng quen thuộc

	3
	PT.NT
(LQVT)
	Số thứ tự trong phạm vi 5
	Tách, gộp trong phạm vi 5
	Đếm đến 6, nhận biết nhóm có số lượng 6, làm quen số 6
	Ôn đếm theo khả năng, NB các số 1....5

	
	PT.TM (TH)
	Vẽ con vịt
	 Vẽ con thỏ
	  Cắt dán tổ chim

	 In con bướm bằng vân tay.

	4


	PT.TC
(TD)
	Bò thấp chui qua cổng
T/c: “Mèo và chim sẻ”
	Đi theo đường ngoằn ngoèo
T/c: “ Cáo ơi ngủ à”
	Bật liên tục qua các vòng
T/c: Chó sói xấu tính
	Lăn bóng và di chuyển theo bóng
T/c: Kéo co

	
	PTNN
(LQCC)
	LQCC : i, t, c
	Ôn : LQCC i, t, c


	Trò chơi: i, t, c
	Ôn : Trò chơi CC : i, t, c

	5
	PTNN
(VH)
	Thơ: Đàn gà con
	Truyện: Cáo, thỏ và gà trống
	Thơ: Rong và cá
	Truyện: Sẻ con tìm bạn

	6
	PT.TM (GDÂN)
	Hát VĐ: Gà trống mèo con và cún con
Nghe: Đàn gà con
T/c: Tai ai tinh
	Hát VĐ: Đố bạn
Nghe: Chú voi con ở bản đôn.
T/c: Ai nhanh nhất
	Hát VĐ: Cá vàng bơi
Nghe: Cái bống
T/c: Nghe tiếng hát tìm đồ vật
	
Biểu diễn cuối chủ đề

	


                        
                                            
                                                                 
CHỦ ĐỀ 7: GIAO THÔNG
CHỦ ĐỀ NHÁNH :  NHÁNH 1: Các phương tiện giao thông                         NHÁNH 3: Luật giao thông.
                               NHÁNH 2: Các phương tiện giao thông                         NHÁNH 4: Luật giao thông.
* Thể dục buổi sáng: Tập bài: "Em đi qua ngã tư đường phố”
	Thứ
	Lĩnh vực
	Tuần 25
(Từ 03/3 - 07/3/ 2025 )
	Tuần 26
(Từ 10/3 - 14/3//2025)
	Tuần 27
(Từ 17/3-21/3/2025)
	Tuần 28
( Từ 24/3-28/3/2025)

	2
	PT.NT (KPKH)
	Bé biết gì về giao thông đường bộ. 
	Làm quen với một số phương tiện giao thông.
	Làm quen với một số luật giao thông.
	Làm quen với một số biển báo giao thông.

	3
	PT.NT
(LQVT)
	Đếm đến 7, nhận biết nhóm có SL 7, làm quen số 7
	Trên, dưới
	Đo độ dài bằng một đơn vị đo
	Ôn: Đếm đến 7, nhận biết nhóm có SL 7, làm quen số 7

	
	PT.TM (TH)
	Nặn ô tô. 
	Tô màu đoàn tàu. 
	Vẽ máy bay
	Cắt dán thuyền trên biển.

	4

	PT.TC
(TD)
	Đi nối gót 
T/c: Chèo thuyền
	Ném trúng đích nằm ngang.
TC: Nhảy qua suối nhỏ
	Chạy đổi hướng theo tín hiệu
T/c: Chèo thuyền
	Bò bằng bàn tay và cẳng chân
T/c: Nhảy lò cò

	
	PTNN
	LQCC: l, h, k
	Trò chơi CC: l, h, k
	LQCC: p, q
	Trò chơi CC: p, q

	5
	PT.N (VH)
	Truyện: Kiến con đi xe ô tô.

	Thơ: Gấu qua cầu
	Truyện: Qua đường
	Thơ: Đèn giao thông

	
6
	 PT.TM (GDÂN)
	Hát VĐ: Em tập lái ô tô
Nghe: Đường em đi
T/c: Tín hiệu
	Hát VĐ: Em đi chơi thuyền
Nghe: Nhớ lời cô dặn
T/c: Ai nhanh nhất
	Hát VĐ: Em đi qua ngã tư đường phố
Nghe: Anh phi công ơi
T/c: Tín hiệu
	
Biểu diễn cuối chủ đề





CHỦ ĐỀ 8: NƯỚC VÀ HIỆN TƯỢNG TỰ NHIÊN
               CHỦ ĐỀ NHÁNH:   NHÁNH 1: Nước                                         NHÁNH 3: Một số hiện tượng tự nhiên 
                                                NHÁNH 2: Mùa hè                   
Thể dục buổi sáng: Tập bài “Cho tôi đi làm mưa với”
	Thứ
	Lĩnh vực
	Tuần 29
(Từ 31/3 - 04/4/2025)
	Tuần 30
(Từ 07/4 -11/4/2025)
	Tuần 31
(Từ 11/4-18/4/2025)

	2
	PT.NT (KPKH)
	Quan sát nước ở các thể khác nhau (thể nỏng, thể rắn, Thể hơi).
	Trò chuyện về thời tiết mùa hè
	Trò chuyện về sự khác nhau giữa ngày và đêm.

	3
	PT.NT
(LQVT)
	Đo dung tích bằng một đơn vị đo
	Đếm đến 8, nhận biết nhóm có SL 8, làm quen số 8
	Xác định phía phải, phía trái so với bản thân trẻ

	
	PT.TM (TH)
	Tô màu ao hồ
	Vẽ mây mưa
	Vẽ sóng nước

	4

	PT.TC
(TD)
	Nhảy qua rãnh nước
T/c: Rồng rắn lên mây
	Ném trúng đích thẳngđứng
T C: Sút bóng vào gôn
	Bò dích dắc qua 5 điểm
TC: Nhảy qua suối nhỏ

	
	PT.NN (CC)
	LQCC: g, y
	Trò chơi CC: g, y
	 ÔN LQCC: g,y

	5
	PT.N(VH)
	Truyện: Hồ nước và mây
	Thơ: Mùa hạ tuyệt vời
	Truyện: Cô mây

	6
	PT.TM (GDÂN)
	Hát VĐ: Mây và gió
Nghe: Mưa rơi
T/C: Ai đoán giỏi. 
	Hát VĐ: Mùa hè đến
Nghe: Lý chiều chiều
T/C: Ai nhanh nhất. 
	. Biểu diễn cuối chủ đề.



                                  
CHỦ ĐỀ 9: QUÊ  HƯƠNG - ĐẤT NƯỚC- BÁC HỒ -TẾT THIẾU NHI
                         CHỦ ĐỀ NHÁNH: NHÁNH 1: Quê hương làng xóm em		          NHÁNH 3: : Bác Hồ kính yêu
                                                               NHÁNH 2: Đất nước diệu kỳ	                                     NHÁNH 4 : Tết thiếu nhi 			
                                                                         Thể dục buổi sáng: Tập bài: Yêu hà Nội 
	Thứ
	Lĩnh vực
	Tuần 32
(Từ 21/4-25/4/2025 )
	Tuần 33
(Từ  28/4-02/5/2025)
	Tuần 34
(Từ 05/5 - 09/5/2025)
	Tuần 35
(Từ 12/5-16/5/2025)

	2
	PTNT(MTXQ)
	Trò chuyện về làng xóm của em
	Trò chuyện về thủ đô Hà Nội
	Xem tranh ảnh trò chuyện về Bác Hồ
	Trò chuyện về ngày 1/6 (Tết thiếu nhi). 

	3
	PTNT(LQVT)
	Đếm đến 9, nhận biết nhóm có SL 9, làm quen số 9
	Ghép hình
	Sắp xếp theo quy tắc
	Nhận biết sáng, trưa, chiều, tối

	
	PTTC (TD)
	Vẽ dây cờ
	In bức tranh đêm pháo hoa bằng tăm bông
	Cắt, dán ao cá Bác Hồ
	Nặn lọ hoa

	4
	PTTM (TH)
	Chuyền bóng qua chân
TC: Bật qua rãnh nước
	Trèo lên xuống ghế 
Trò chơi: Nhảy lò cò
	Chạy nhanh 15m
Trò chơi: Chìm nổi
	Đi nối gót tiến lên phía trước. TC:Chuyền bóng

	
	PTNN  (CC)
	LQCC:  s,x
	TTCC:  s,x
	LQCC:  r,v
	TTCC:  r,v

	5
	PTNN (VH)
	Thơ: Về quê. 
	Truyện: Thánh gióng. 
	Thơ; Ảnh Bác. 
	Truyện: Niềm vui bất ngờ

	6
	PTTM
(ÂN)
	Hát VĐ: Quê hương tươi đẹp
Nghe: Quê hương
T/C: Tai ai tinh. 

	Hát VĐ: Em yêu thủ đô
Nghe: Từ rừng xanh...
T/C: Bao nhiêu bạn hát.
	Hát VĐ: Nhớ ơn Bác.
Nghe: Nhớ giọng Bác Hồ
T/C: Ai nhanh nhất
	Biểu diễn cuối chủ đề.




















